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      SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM 

THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM  

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Cần Thơ, ngày 30 tháng 8 năm 2024 

Số: 343/TB-TTKN 
V/v yêu cầu báo giá văn phòng phẩm, 

vật tư tiêu hao 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp hàng hóa tại Việt Nam  

 

 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ (viết tắt: 

Trung tâm) có nhu cầu tiếp nhận báo giá để Trung tâm có cơ sở lựa chọn nhà cung cấp với 

nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin nhận báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  

- Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ. 

- Số điện thoại: 02923 831030 

2. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại Phòng Hành chính quản trị - Tổ chức cán bộ  

Địa chỉ: số 399/9 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều,  

thành phố Cần Thơ. 

- Nhận qua đường bưu điện. 

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 30/8/2024 đến hết 16h30 ngày 11/9/2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Đảm bảo có giá trị ít nhất 180 ngày kể từ ngày 30/8/2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục văn phòng phẩm, vật tư tiêu hao: Theo phụ lục đính kèm. 

2. Địa điểm cung cấp: Hàng hóa được giao tại Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, 

Thực phẩm thành phố Cần Thơ, số 399/9 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận 

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

3. Các thông tin khác: 

- Các báo giá cần có đầy đủ thông tin: Tên nhà cung cấp, địa chỉ, mã số thuế, người báo 

giá, số điện thoại liên hệ, có chữ ký của người đại diện, đóng dấu của nhà cung cấp. 

- Giá chào là đồng Việt Nam đã bao gồm thuế và tất cả các chi phí liên quan (nếu có). 

- Cung cấp hồ sơ pháp lý chứng minh năng lực của công ty: Giấy phép kinh doanh 
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- Các mặt hàng cần ghi rõ xuất xứ, quy cách, đơn vị tính, mã số của từng loại mặt hàng 

(nếu có), tình trạng hàng hóa (có sẵn, đặt hàng .…), nhà cung cấp cam kết về chất lượng sản 

phẩm của mình cung cấp.  

Các nhà cung cấp vui lòng gửi báo giá theo mẫu phụ lục đính kèm. 

4. Các báo giá không thực hiện đúng các yêu cầu trên sẽ không được xem xét. 

      Trân trọng kính chào./. 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Ban Giám đốc, các PTP; 

- Phòng HCQT-TCCB (Trang web); 

- Lưu VT. 

                         KT.GIÁM ĐỐC 

                        PHÓ GIÁM ĐỐC    

 

           

           

 

 

                                                                                              Nguyễn Ngọc Liên Phương 
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                        Phụ lục 5 
   SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

 

               TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM  

 THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM  
 

 

DANH MỤC VĂN PHÒNG PHẨM 

 

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số 343/TB-TTKN ngày 30 tháng 08 năm 2024  

của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ) 

 

TT Tên hàng Quy cách đóng gói 
Số 

lượng 
Tính năng kỹ thuật 

Nguồn gốc/  

Xuất xứ 

1 Giấy IK Natural A4/70  
(200 tờ/Ream)  

5 Ream/thùng 
70 - Châu Á/ tương đương 

2 
Giấy cân  

(Gateway Imaging Series 210x297mm)  
250 tờ/Hộp  05 

Gateway Imaging Series 

210x297mm 
Châu Á/ tương đương 

3 Bìa nilon đục lỗ  100 tờ/xấp 100 - Châu Á/ tương đương 

4 Bìa sơ mi lá A4  100 cái/xấp 50 - Châu Á/ tương đương 

5 Giấy lụa hộp Bless You  180 tờ/hộp 100 - Châu Á/ tương đương 

6 Băng keo 2 mặt Cuộn 10 Bản rộng 24mm Châu Á/ tương đương 

7 Kẹp bướm 15  10 cái/hộp 05 - Châu Á/ tương đương 

8 Kẹp bướm 25  10 cái/hộp 17 - Châu Á/ tương đương 

9 Kẹp bướm 32 10 cái/hộp 06 - Châu Á/ tương đương 

10 Kẹp bướm 41 10 cái/hộp 08 - Châu Á/ tương đương 

11 Kẹp bướm 51 10 cái/hộp 01 - Châu Á/ tương đương 
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12 Giấy note 5 màu mũi tên Xấp 20 - Châu Á/ tương đương 

13 Bút dạ quang  Cây 10 - Châu Á/ tương đương 

14 Kim bấm 10 Plus  20 hộp/lốc 10 - Châu Á/ tương đương 

15 Bấm kim 10 Plus Cái 03 - Châu Á/ tương đương 

16 
Bút Bi Thiên Long Laris 0.5mm TL-

095 - Mực Xanh  
20 cây/hộp 05 - Châu Á/ tương đương 

17 Bút bi TL 023 - Mực xanh 20 cây/hộp  01 - Châu Á/ tương đương 

18 Kéo nhỏ Cái 03 Dài 18cm Châu Á/ tương đương 

19 Bìa sơ mi nút F4 (đựng dư ra 2.5cm) Cái 50 - Châu Á/ tương đương 
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                        Phụ lục 6 
   SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

               TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM  

 THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM  

 

DANH MỤC VẬT TƯ TIÊU HAO 

 

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số 343/TB-TTKN ngày 30 tháng 08 năm 2024 

của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ) 

 

TT Tên hàng Quy cách đóng gói Số lượng Tính năng kỹ thuật 
Nguồn gốc/  

Xuất xứ 

1 Túi đựng rác màu (size trung) Kg 20 - Châu Á/ tương đương 

2 Túi đựng rác đen (size trung) Kg 20 - Châu Á/ tương đương 

3 Túi đựng rác đen (size tiểu) Kg 20 - Châu Á/ tương đương 

4 Túi đựng rác màu (size tiểu) Kg 20 - Châu Á/ tương đương 

5 Chổi bông cỏ (cán nhựa) Cây 20 - Châu Á/ tương đương 

6 Chổi quét nước nhà vệ sinh Cây 02 - Châu Á/ tương đương 

7 Ky hốt rác (cán dài) Cái 05 - Châu Á/ tương đương 

8 Nước rửa tay Lifebuoy  4kg/Can 10 - Châu Á/ tương đương 

9 
Nước rửa chén Sunlight 

chanh  
3,6kg/Can 20 - Châu Á/ tương đương 

10 Nước tẩy Vim  880ml/chai 20 - Châu Á/ tương đương 

11 Nước tẩy Javel  1kg/chai 10 - Châu Á/ tương đương 
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                 Phụ lục 5 

TÊN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ:…………………………… 

ĐỊA CHỈ:……………………………………………. 

SỐ ĐIỆN THOẠI:…………………………………... 

MÃ SỐ THUẾ:………………….…………………... 

BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ 

 Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ, chúng tôi báo giá cho các vật 

tư linh kiện và dụng cụ như sau: 

1. Báo giá văn phòng phẩm cụ thể: 

Stt 

Stt danh 

mục yêu 

cầu báo 

giá 

Tên hàng Đơn vị tính Số lượng 

Tính 

năng 

kỹ 

thuật 

Nguồn 

gốc/ 

Xuất 

xứ 

Đơn giá 

đã bao gồm thuế, phí,  

lệ phí, chi phí (VNĐ) 
Thành 

tiền 

(VNĐ) 

Tình trạng hàng hóa 

Đơn giá 

trước thuế 
Thuế VAT Có sẵn 

Đặt hàng 

(ghi rõ 

thời gian) 

1        
    

2        
    

        
    

n        
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2. Báo giá này có hiệu lực tối thiểu trong vòng 180 ngày, kể từ ngày ……..tháng …….. năm 2024 đến ngày……………….. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các tài sản nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm qui định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

              Ngày………tháng………năm 2024 

             ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP THEO PHÁP LUẬT 

               (Ký tên và đóng dấu) 
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                 Phụ lục 6 

TÊN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ:…………………………… 

ĐỊA CHỈ:……………………………………………. 

SỐ ĐIỆN THOẠI:…………………………………... 

MÃ SỐ THUẾ:………………….…………………... 

BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ 

 Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ, chúng tôi báo giá cho các vật 

tư linh kiện và dụng cụ như sau: 

1. Báo giá vật tư tiêu hao cụ thể: 

Stt 

Stt danh 

mục yêu 

cầu báo 

giá 

Tên hàng Đơn vị tính Số lượng 

Tính 

năng 

kỹ 

thuật 

Nguồn 

gốc/ 

Xuất 

xứ 

Đơn giá 

đã bao gồm thuế, phí,  

lệ phí, chi phí (VNĐ) 
Thành 

tiền 

(VNĐ) 

Tình trạng hàng hóa 

Đơn giá 

trước thuế 
Thuế VAT Có sẵn 

Đặt hàng 

(ghi rõ 

thời gian) 

1        
    

2        
    

        
    

n        
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2. Báo giá này có hiệu lực tối thiểu trong vòng 180 ngày, kể từ ngày ……..tháng …….. năm 2024 đến ngày……………….. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các tài sản nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm qui định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

              Ngày………tháng………năm 2024 

             ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP THEO PHÁP LUẬT 

               (Ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2024-08-30T14:41:17+0700
	Việt Nam
	Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm<ttthuocmptp@cantho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




